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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban ngày 21 tháng 7 năm 2016
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương:
1. Tình hình mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển:
Ngày 21/7, khu vực vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao 2-3m, cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. Khu vực vùng biển phía Đông của Bắc và giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa dông mạnh.
2. Dự báo thời tiết ngày và đêm 22/7: 
- Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

- Trung Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.  

3. Tình hình mưa:

3.1. Lượng mưa ngày: 
Từ 19h00’ ngày 20/7 đến 19h00’ ngày 21/7,  khu vực miền núi phía Bắc, Trung Bộ, Tây Nguyên và rải rác ở Nam Bộ có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến nhỏ hơn 30mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Tà Nàng (Sơn La)
	50 mm
	
	Phú Quý (Bình Thuận)
	55 mm

	Yên Minh (Hà Giang)
	47 mm
	
	Cầu 14 (Đắc Nông)
	46 mm

	Ngân Sơn
	47 mm
	
	Liên Khương (Đắc Nông)
	46 mm

	Yến Lạc (Bắc Kạn)
	63 mm
	
	
	


3.2. Lượng mưa đêm:
Từ 19h00’ ngày 21/7 đến 7h00’ ngày 22/7,  khu vực miền núi phía Bắc và Nam Trung Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến nhỏ hơn 20mm, một số trạm có lượng mưa lớn như:  Bảo Lạc (Cao Bằng) 27mm, Bắc Sơn (Lạng Sơn) 21mm, Phú Quý (Bình Thuận) 34mm.
3.3. Lượng mưa 3 ngày:

Từ 19h00’ ngày 18/7 đến 19h00’ ngày 21/7, các khu vực trên cả nước có mưa, mưa vừa, tập trung chủ yếu vào ngày 19/7 với tổng lượng mưa phổ biến từ 20-60 mm; khu vực miền núi phía Bắc có mưa to, riêng tại Hà Giang ngày 20/7 có mưa rất to; một số trạm có tổng lượng mưa lớn như:

	Bắc Quang (Hà Giang)
	158 mm
	
	Cẩm Đàn (Bắc Giang)
	202 mm

	Việt Lâm (Hà Giang)
	309 mm
	
	Quảng Ninh (Lâm Đồng)
	122 mm

	Đình Lập (Lạng Sơn)
	124 mm
	
	
	


4. Tình hình Thủy văn:
4.1. Các sông Bắc Bộ: 
- Trên sông Đà, lưu lượng đến hồ Sơn La, hồ Hoà Bình dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện. Mực nước sông Thao, sông Lô biến đổi chậm theo xu thế lên, hạ lưu sông Hồng biến đổi chậm, chịu ảnh hưởng của thủy triều. Lúc 7h00’ ngày 22/7, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội là 2,85m.

- Mực nước sông Thái Bình biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng bởi thủy chiều theo xu thế lên. Lúc 7h00’ ngày 22/7, mực nước tại Phả Lại là 1,12m.

Dự báo: Lưu lượng đến các hồ và mực nước trên các sông tiếp tục biến đổi chậm. Đến 7h00’ ngày 23/7, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội có khả năng ở mức 2,60m. Mực nước trên sông Thái Bình lúc 19h00’ ngày 22/7 tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,40m.

4.2. Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: 
- Mực nước các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên biến đổi chậm và ở mức thấp.
- Mực nước các sông ở Nam Bộ: Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h00’ ngày 22/7 là 111,01m. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên, mực nước cao nhất ngày 21/7 trên sông Tiền tại Tân Châu: 1,43m, trên sông Hậu tại Châu Đốc: 1,07m.
Dự báo: Trong 24 giờ tới, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài ít biến đổi và ở mức 110,9m. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long trong những ngày tới tiếp tục lên sau đó biến đổi chậm, đến ngày 25/7, mực nước cao nhất tại Tân Châu lên mức 1,85m; tại Châu Đốc lên mức 1,80m. 

II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	21/7
	185,00
	117,49
	2.307
	2.585

	
	
	22/7
	185,86
	117,51
	3.967
	2.578

	Hòa Bình
	7h
	21/7
	93,51
	11,98
	2.780
	810

	
	
	22/7
	94,50
	11,70
	2.850
	240

	Tuyên Quang
	7h
	21/7
	94,68
	47,00
	475
	0

	
	
	22/7
	95,08
	47,00
	498
	0

	Thác Bà
	7h
	21/7
	47,55
	21,99
	295 (Qvào TB ngày 21/7)
	 295 (Qra TB ngày 21/7)

	
	
	22/7
	47,42
	21,98
	
	


III. TÌNH HÌNH THIÊN TAI:
Trong ngày không có thông tin về thiên tai trên cả nước./. 
	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;

- Tổng cục Thủy sản;
- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang


